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Phòng Đißu D°ỡng:
1 Nguyễn Thị Lệ Thủy 1992 Phó phòng điều dưỡng Phòng Điều Dưỡng Cử nhân điều dưởng 0006411 ngày 06/05/2016

2 Đặng Ngọc Thành Luân 1989 Nhân viên Phòng Điều Dưỡng Điều dưỡng cao đẳng 0002113  Ngày19/12/2013

Phòng KH-NV:

1 Trương Quang Tuấn 1990 Trưởng phòng KH-NV Phòng KH-NV Bác sỹ 2144 Ngày 23/12/2013

2 Cao Thị Hòa 1979 Nhân viên Phòng KH-NV Điều dưỡng trung học 2102 Ngày 19/12/2013

3 Võ Thị Ngọc Quyên 1989 Phó phòng KH-NV Phòng KH-NV Cử nhân điều dưỡng 004872 ngày 08/07/2016

4 Bùi Thị ThÁo Uyên 1990 Nhân viên Phòng KHNV Y sỹ 2977 Ngày  28/2/2014

5 Võ Thị Diễm My 1990 Nhân viên Phòng KHNV Y sỹ 0004316 ngày 04/12/2015

Khoa Khám bßnh:
1 Ph¿m Thị Đoan Trang 1970 Trưởng khoa khám Khoa khám Bác sỹ 2383 Ngày 23/12/2013

2 Lê Văn Thành 1992 Phó khoa khám Khoa khám Bác sỹ 006472 ngày 20/7/2018

3 Lê Đăng Khoa 1977 Nhân viên Khoa khám Bác sỹ Số: 3369/ Ngày 14/5/2014
4 Hoàng Anh Tiến 1994 Nhân viên Khoa khám Y sỹ 0004799 ngày 04/8/2017

5 Đỗ Thị Thanh Trà 1990 Nhân viên Khoa khám Điều dưỡng cao đẳng 005714/KH-CCNH ngày 14/7/2017

6 Trịnh Thị Trà 1986 Nhân viên Khoa khám Bác sỹ 006958 KH-CCHN ngày 27/8/2019

7 Võ Thị Mỹ ThÁo 1975 Nhân viên Khoa khám Điều dưỡng CN 2127 Ngày 19/12/2013

8 Hà Kim Thoan 1989 Nhân viên Khoa khám Điều dưỡng trung học Số: 2104 Ngày 19/12/2013
9 Trịnh Thị Kim Cúc 1978 Nhân viên Khoa khám Điều dưỡng trung học 2117 Ngày 19/12/2013

10 Võ Thị Diệu Hiền 1990 Nhân viên Khoa khám Bác sỹ 7219 Ngày 05/06/2020

11 Phan Thị Hòa 1982 Nhân viên Khoa khám Điều dưỡng trung học 2119 Ngày 19/12/2013

Khoa Ngo¿i :
1 Nguyễn Hoàng HÁi 1980 Phó khoa ngo¿i Khoa ngo¿i Bác sỹ 2384 Ngày 23/12/2013

2 Tr¿n Anh Tuấn 1987 Phó khoa ngo¿i Khoa ngo¿i Bác sỹ 3317 Ngày 10/4/2015

3 Đỗ Hoàng Huy Vũ 1995 Nhân viên Khoa ngo¿i Bác sỹ 008370 Ngày 04/10/2022

(đính kèm thư mời số        /TM-YTCL ngày        tháng 3 năm 2025 của Trung tâm Y tế Cam Lâm)
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4 Lê Tr¿n Trọng Hiếu 1990 Nhân viên Khoa ngo¿i Bác sỹ 7227 Ngày 23/06/2020

5 Huỳnh Thị Thu Thủy 1990 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng cao đẳng 2101 Ngày 19/12/2013

6 Nguyễn Văn Hiệp 1976 Điều dưỡng trưởng khoa ngo¿iKhoa ngo¿i Cử nhân điều dưỡng 2308 Ngày 23/12/2013

7 Hoàng Thị Xuân Giang 1989 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng gay mê hồi sức 2378 Ngày 23/12/2013

8 Bùi Thị Thường 1989 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng trung học 2115 Ngày 19/12/2013

9 Đinh Quang Vĩ 1989 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng trung học 3256 Ngày 10/4/2014

10 Nguyễn Thùy Phương Chi 1985 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng trung học 1975 Ngày 18/12/2013

11 Tr¿n Trung Hiếu 1990 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng trung học 005896/KH-CCHN ngày 07/9/2019

12 Nguyễn Thị Thùy Dung 1986 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng trung học 0002312/KH-CCHN ngày 23/12/2013

13 Nguyễn Thị Thùy Dương 1992 Nhân viên Khoa ngo¿i Điều dưỡng trung học 000939/QB-CCHN ngày 27/9/2013

Khoa CSSKSS:

1 Tr¿n Thị Ngọc Bích 1971 Trưởng khoa sÁn Khoa CSSKSS Bác sỹ 2387 Ngày 23/12/2013

2 Lê Thị Ngọc Diễm 1971 Điều dưỡng trưởng Khoa CSSKSS Cử nhân hộ sinh 2111 Ngày 19/12/2013

3 Hoàng Trung Thành 1988 Nhân viên Khoa CSSKSS Bác sỹ 0003579 Ngày 05/11/2014

4 Đinh Tr¿n H¿ Huyền 1981 Phó khoa sÁn Khoa CSSKSS Bác sỹ 005637/KH-CCHN ngày 19/06/2017

Khoa Hồi sÿc cấp cÿu:
1 Tr¿n Vĩnh Lộc 1969 Trưởng khoa HSCC Khoa Hồ sức cấp cứu Bác sỹ 2380 ngày 23/12/2013

2 Nguyễn Thị Ngọc Trang 1988 Điều dưỡng trưởng Khoa Hồ sức cấp cứu CN Điều dưỡng Số: 2114 Ngày 19/12/2013
3 Nguyễn Loan Vi Khang 1989 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng trung học 2305 Ngày 23/12/2013

4 Đặng Ngọc Thanh Quang 1990 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng trung học 2827 Ngày 23/12/2013

5 Nguyễn Thị Lan Hương 1990 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 006083 ngày 24/11/2017

6 Tr¿n Thị Kim Liên 1987 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng trung học 2299 Ngày 23/12/2013

7 Nguyễn Thị Ái Nhi 1991 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 005445/KH-CCHN ngày 16/01/2017

8 Nguyễn Thị Khánh Ly 1992 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 2380 Ngày 23/12/2013

9 Nguyễn Thế Anh 1992 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 005985/KH-CCHN ngày 28/9/2017

10 Nguyễn Thị Minh 1986 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 2400 ngày 23/12/2013

11 Phan Thị Thanh Hà 1991 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 0005135/KH-CCHN ngày 09/9/2016

12 Huỳnh Thị Vũ Nhật Li 1985 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 2155 Ngày 19/12/2013

13 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1988 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng Cao Đẳng 0002207/KH-CCHN ngày 23/12/2013

14 Trương Thị Thanh Thúy 1999 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Điều dưỡng cao đẳng 007986/ KH-CCHN Ngày 09/12/2021
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15 Nguyễn Thị Phương Ly 1999 Nhân viên Khoa Hồ sức cấp cứu Bác sỹ Chưa có
KHOA NÞI TH-YHCT :

1 Lê Thị Ninh 1976 Phó khoa Khoa Nội TH-YHCT Bác sỹ 7145 Ngày 13/04/2020

2 Trương Quang Khánh 1991 Phó khoa Khoa Nội TH-YHCT Bác sỹ 3709 Ngày 18/11/2014

3 Vũ Đình Chương 1993 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Y sĩ 0004873/KH-CCHN ngày '08/7/2016

4 Tr¿n Như Ba 1980 Trưởng khoa Nội Khoa Nội TH-YHCT Bác sỹ 2386 Ngày 23/12/2013

5 Mang Thị Chín 1984 Điều dưỡng trưởng Khoa Nội TH-YHCT Cử nhân điều dưỡng 2156 Ngày 19/12/2013

6 Lương Ngọc Thắng 1992 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Bác sỹ 006475 ngày 08/3/2018

7 Đỗ Tr¿n Nhật Linh 1990 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Điều dưỡng cao đẳng 2298 Ngày 23/12/2013

8 Đoàn Thị Mỹ Ngân 1990 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Cử nhân điều dưởng 044195/HCM-CCHN ngày 11/04/2015

9 Nguyễn Thị Hồng 1988 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Điều dưỡng cao đẳng 2103 Ngày 19/12/2013

10 Nguyễn Hữu Hoàn 1987 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Y sĩ 004889/KH-CCHN ngày 14/07/2016

11 Nguyễn Thị Ánh Chương 1986 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Điều dưỡng trung học số 0003942 ngày 01/06/2015
12 Đỗ Thị Rớt 1982 Nhân viên Khoa Nội TH-YHCT Điều dưỡng trung học số 0003917 ngày 14/05/2015

KHOA NHIỄM:
1 Nguyễn Hữu Nhi 1968 Trưởng khoa Nhiễm Khoa nhiễm Bác sỹ 2385 Ngày 23/12/2013

2 Lê Thị Hồng Doanh 1991 Nhân viên Khoa nhiễm Y sỹ 2139 Ngày 19/12/2013

3 Hoàng Thị Hằng 1988 Nhân viên Khoa nhiễm Điều dưỡng trung học 2303 Ngày 23/12/2013

4 Hồ Thị Mỹ Hoa 1993 Nhân viên Khoa nhiễm Điều dưỡng cao đẳng 0004811/KH-CCHN ngày 24/06/2016

5 Nguyễn Chí BÁo Kha 1979 Nhân viên Khoa nhiễm Điều dưỡng trung học 2154 Ngày 19/12/2013

6 Lê Thị Kim Loan 1990 Điều dưỡng trưởng Khoa nhiễm Điều dưỡng cao đẳng 2106 Ngày 19/12/2013

Khoa Nhi:

1 Cao Xuân An Bình 1990 Phụ Trách khoa nhi Khoa nhi Bác sỹ 007185 Ngày 15/04/2020

2 Ph¿m Thị Thanh Xuân 1990 Nhân viên Khoa nhi Điều dưỡng cao đẳng 004847 ngày 08/7/2016

3 Mai Tiểu Phượng 1985 Điều dưỡng Khoa nhi Điều dưỡng trung học 2300 Ngày 23/12/2013

4 Nguyễn Thị ¾ Bình 1987 Nhân viên Khoa nhi Điều dưỡng cao đẳng 2304 ngày 23/12/2013

5 Nguyễn Thị Hường 1988 Nhân viên Khoa nhi Điều dưỡng cao đẳng 2302 ngày 23/12/2013

6 Tr¿n Thị Kim Phượng 1981 Phó khoa Khoa nhi Bác sỹ 006588/KH-CCHN ngày '14/07/2017

7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1985 Nhân viên Khoa nhi Điều dưỡng cao đẳng 005018 ngày 22/8/2016

8 Phan Thị Trúc Mai 1993 Nhân viên Khoa nhi Y sĩ 004887/KH-CCHN ngày '14/07/2016
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Khoa Xét nghißm - CĐHA:
1 Nguyễn Thanh Mai 1969 Trưởng khoa XN Khoa XN-CĐHA Bác sỹ 0003050/KH-CCHN, 26/02/2014

2 Hồ Thị Ành 1976 Phó khoa Khoa XN-CĐHA CN xét nghiệm 0002395/KH-CCHN, 23/12/2013

3 Nguyễn Tiến Khoa 1990 Nhân viên Khoa XN-CĐHA CN xét nghiệm 005095/KH-CCHN ngày 09/01/2016

4 Nguyễn HÁi Hưng 1982 Nhân viên Khoa XN-CĐHA CĐ Kỹ thuật viên xét nghiệm 0002392/KH-CCHN, 23/12/2013

5 Nguyễn Thị Dung 1990 Nhân viên Khoa XN-CĐHA Kỹ thuật viên xét nghiệm 0002396 ngày 23/12/2013

6 Tr¿n Văn Mão 1987 Nhân viên Khoa XN-CĐHA Điều dưỡng trung học 2107 Ngày 23/12/2013

7 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1990 Nhân viên Khoa XN-CĐHA Kỹ thuật viên xét nghiệm 0002391 Ngày 23/12/2013

8 Hoàng Đình Nam 1994 Nhân viên Khoa XN-CĐHA Kỹ thuật viên xét nghiệm 006027/KH-CCHN ngày 06/11/2017

Khoa D°ợc- TTB - TBYT:
1 Ph¿m Thị Thu Thủy 1981 Nhân viên Khoa dược Dược trung học 921/CCHN-SYT ngày 17/11/2012

2 Tr¿n Thị Bích Phượng 1981 Nhân viên Khoa dược Dược trung học 532/KH-CCHND ngày 02/06/2015

3 Nguyễn Thành Nam 1995 Nhân viên Khoa dược Dược đ¿i học 2200/CCHN-S-SYT-KH ngày 26/3/2024

4 Nguyễn Ngọc HÁi Trang 2000 Nhân viên Khoa dược Dược cao Đẳng 2128/CCHN-D-SYT-KH ngày 24/4/2021

5 Nguyễn Thị Tuyết Nga 1979 Phó khoa dược Khoa dược Dược đ¿i học 1340/LA-CCHND

6 Ph¿m Thị Minh Phương 1998 Nhân viên Khoa dược Dược cao Đẳng Số 2638/CCHN-D-SYT-NĐ ngày 24/9/2024
7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2000 Nhân viên Khoa dược Dược cao Đẳng Số 2258/KH-D-SYT-KH ngày 10/6/2024

PK Suối Tân:
1 Nguyễn Đức Tin 1967 Trưởng phòng khám PK ĐKKV Suối Tân Bác sỹ 0003639(10/11/2014)

2 Ph¿m Thị Thu Phương 1987 Phó phòng khám PK ĐKKV Suối Tân Bác sỹ  0003504/Kh-CCHN ngày '13/10/2014

3 Phan Thị Hồng 1989 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Y sỹ 2143 Ngày 19/12/2013

4 Tr¿n Thị Ngọc Hương 1989 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Y sỹ 2140 Ngày 19/12/2013

5 Lê Thị Hồng H¿nh 1980 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân CN điều dưỡng 0003605(07/11/2014)

6 Trịnh Thị Minh Tâm 1986 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Hộ sinh Cao Đẳng 0003620(10/11/2014)

7 Võ Thị Thùy Hương 1989 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Điều dưỡng nha 0003733 Ngày 13/01/2015

8 Ph¿m Thị Lan 1981 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Điều dưỡng cao đẳng 0003638 Ngày 10/11/2014

9 Tr¿n Thị Thu Hằng 1982 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Điều dưỡng trung học 0003592 Ngày10/11/2014

10 Đỗ Huỳnh Trà My 1986 Điều dưởng trưởng PK ĐKKV Suối Tân CN điều dưỡng 0003284 Ngày 08/4/2014

11 Nguyễn Lan Thanh HÁi 1981 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Dược trung học 916/KH- CCND ngày 16/9/2016

12 Mai Xuân Nghiêm 1991 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Kỹ thuật viên chuÁn đoán hình Ánh 0003328 Ngày 14/5/2014
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13 Tr¿n Thị Thanh Tr¿m 1987 Nhân viên PK ĐKKV Suối Tân Kỹ thuật viên xét nghiệm 0002390/KH-CCHN, 23/12/2013

PK Cam An Nam:

1 Nguyễn Quốc Dũng 1972 Trưởng phòng khám PK ĐKKV Cam An Nam Bác sỹ 0003783 Ngày 04/02/2015

2 Hồ Minh Quý 1966 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Y sỹ 0003713 Ngày 18/11/2014

3 Lê Thị Nguyệt 1986 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Y sỹ 0003712 Ngày 18/11/2014

4  Nguyễn Thị Phương Hồng Dâng 1988 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Kỹ thuật viên xét nghiệm 0003724 Ngày 06/01/2014

5 Hoàng Thị ThÁo Vân 1989 Điều dưởng trưởng PK ĐKKV Cam An Nam Điều dưởng trưởng 0003704 Ngày 18/11/2014

6 Ph¿m Thị Thanh Huyền 1971 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Hộ sinh trung học 0003694 Ngày 18/11/2014

7 Nguyễn Thanh Nga 1983 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Y sỹ 0002142 Ngày 19/12/2013

8 Lưu Thị Thu Giang 1992 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Điều dưỡng trung học 005572/KH-CCHN ngày 17/03/2017

9 Trịnh Thị H¿nh 1989 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Y sỹ 0003438/KH-CCHN ngày 20/08/2014

10 Nguyễn M¿nh Thực 1997 Nhân viên PK ĐKKV Cam An Nam Y sỹ Chưa có
Công tác BMTE

1 Lê Quang Thi 1972 Phó Giám đốc Khoa Chăm sóc SKSS Bác sỹ CK I 000556 Ngày 14/05/2021

2 Lê Thị Tuyết Hồng 1969 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học Số:0003138, ngày 03/3/2014
3 Trương Thụy Lê Hương 1986 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 2691 Ngày 10/2/2014

4 Trịnh Thị Thu Hương 1983 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS CN Hộ sinh 2128 Ngày 19/12/2013

5 Nguyễn Thị Tố Trinh 1977 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 2123 Ngày 19/12/2013

6 Huỳnh Thị Kim Thu 1984 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 2126 Ngày 19/12/2013

7 Huỳnh Thị Thu Hoa 1970 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 2125 Ngày 19/12/2013

8 Tr¿n Thị Yến Oanh 1988 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 2112 Ngày 19/12/2013

9 Nguyễn Thị Bích Diễm 1985 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 2124 Ngày 19/12/2013

10 Tr¿n Thị Châu Âu 1988 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 0003865 Ngày 05/03/2015

11 Bùi Thị Suyên 1993 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS Hộ sinh trung học 005098/KH-CCHN ngày '01/9/2016

Y TẾ DỰ PHÒNG
I:Khoa KSBT & HIV/AIDS

1 Nguyễn Đức Trí 1978 Giám Đốc Khoa Chăm sóc SKSS Bác sỹ CK I 000003 Ngày 20/3/2012

2 Nguyễn Thị Hồng Vinh 1978 Phó trưởng khoa  Khoa KSBT & HIV/AIDS Bác Sĩ 005668/KH-CCHN ngày 19/6/2017

3 Lê Thị Bích Đ¿m 1989 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Bác sỹ 0003913 Ngày 14/5/2015
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4 Nguyễn Tường Lâm 1972 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Y sỹ Chưa có 
5 Nguyễn Thị Dung 1980 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Hộ sinh trung học 0003972 Ngày 22/6/2015

6 Nguyễn Thị Thúy 1979 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Y sỹ 0002141Ngày 19/12/2013

7 Lê Tấn Vinh 1969 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Y sỹ 2136 Ngày 19/12/2013

8 Cao Xuân Minh 1992 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Y sỹ 0003998 Ngày 17/7/2014

9 Bùi Thị Kim Soa 1975 Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS Hộ sinh Cao Đẳng 0003881 Ngày 14/5/2015

II: Khoa YTCC - DD & ATTP

10 Nguyễn Thị Kim Hường 1971 Đội  trưởng đội YTDP Khoa YTCC-DD& ATTP Cử nhân YTCĐ 0002902 Ngày 28/02/2014

11 Lê Sỹ Tuấn Anh 1991 Nhân viên Khoa nhiễm Y sỹ 2145 ngày 19/12/2013

12 Ph¿m Hồng Diễm 1977 Nhân viên Khoa YTCC-DD& ATTP Hộ sinh Cao Đẳng 0003974 Ngày 22/6/2015

13 Nguyễn Thị Xuân Lý 1989 Nhân viên Khoa YTCC-DD& ATTP Y sỹ 0003882 Ngày 14/5/2015

14 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 1988 Nhân viên Khoa YTCC-DD& ATTP Hộ sinh trung học 005509/KH-CCHN ngày 16/01/2017

TUYẾN TR¾M:
Cam An Nam

1 Tr¿n Lê Nguyên ThÁo 1980 PT Tr¿m Tr¿m Cam An Nam Cử nhân điều dưỡng 0002306 Ngày 23/12/2013

2 Lê Thị Vân Thanh 1991 Nhân viên Tr¿m Cam An Nam Y sĩ 004791/KH-CCHN ngày 06/02/2016

3 Cao Nữ Hoàng Yến 1980 Nhân viên Tr¿m Cam An Nam Điều dưỡng trung học 3834 Ngày 13/1/215

4 Ph¿m Thị Nhã Trúc 1991 Nhân viên Tr¿m Cam An Nam Nữ hộ sinh trung học Số 0002259/KH-CCHN ngày 27/8/2011
Cam Đÿc

1 Võ Thị Điền 1970 Trưởng tr¿m Tr¿m Cam Đức Y sĩ 0003706 Ngày 18/11/2014

2 Tr¿n Thị Xuân Thắm 1972 Nhân viên Tr¿m Cam Đức Điều dưỡng Cao Đẳng 3921 ngày 14/5/2015

3 Ph¿m Thị Thu Trang 1984 Nhân viên Tr¿m Cam Đức Hộ sinh Cao Đẳng 3922 ngày 14/5/2015

4 Tr¿n Thị Thanh Vân 1984 Nhân viên Tr¿m Cam Đức Dược trung học 000682/KH-CCHN ngày 18/12/2015

5 Cao Thị Tưòng Vy 1979 Phó tr¿m Tr¿m Cam Đức Y sĩ 3924 ngày 14/5/2015

6 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1991 Nhân viên Tr¿m Cam Đức Y sỹ 2132 ngày 19/12/2013

Cam HÁi Đông
1 Phan Đỗ Thị Quyền Quý 1979 Trưởng tr¿m Tr¿m Cam HÁi Đông Y sĩ 005022/KH-CCHN ngày '22/8/2016

2 Nguyễn Thị Thành Vinh 1993 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Đông Y sĩ 004990/KH-CCHN ngày '12/8/2016

3 Mai Thị Kim Thuỷ 1987 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Đông Hộ sinh Cao Đẳng 004845/KH-CCHN ngày 08/07/2016

2 Mai Văn Tâm 1983 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Đông Y sĩ Số 007977/KH-CCHN ngày 9/12/2021
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5 Dương Thị Thanh Tơ 1987 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Đông Hộ sinh Cao Đẳng số 0003919 ngày 14/05/2015
Cam HÁi Tây

1 Hồ Thị Phương Thuý 1983 Phó trưởng tr¿m Tr¿m Cam HÁi Tây Điều dưỡng trung học 0003698 Ngày 18/11/2014

2 Ph¿m Kim Tuyến 1980 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Tây Y sỹ 0003707 Ngày 18/11/2014

3 Đỗ Huyền Trang 1993 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Tây Y sỹ 004895/KH-CCHN ngày 14/7/2016

4 Lê Thị Bích Thủy 1981 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Tây Hộ sinh trung học 0003691 Ngày 18/11/2014

5 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1989 Nhân viên Tr¿m Cam HÁi Tây Hộ sinh trung học 004781/Kh-CCHN ngày '02/6/2016

Cam Hißp Nam
1 Võ Thị Diệu 1972 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Nam Hộ sinh sơ cấp Chưa có
2 Trương Thị Tuý Vân 1976 Phó trưởng tr¿m Tr¿m Cam Hiệp Nam Y sĩ 005021/KH-CCHN ngày 22/08/2016

3 Ph¿m Thị Mộng Tuyền 1982 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Nam Hộ sinh trung học 0003820,04/02/2015

4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1991 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Nam Y sỹ Số 008162/KH-CCHN ngày 7/3/2022
5 Trang Yến Phi 1990 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Nam Y sỹ Số: 2135 Ngày 19/12/2013

Cam Hoà

1 Huỳnh Văn Vân 1966 Trưởng tr¿m Tr¿m Cam Hòa Điều dưỡng trung học 3987 ngày 26/6/2015

2 Nguyễn Thị Thu Hà 1971 Nhân viên Tr¿m Cam Hòa Bác sỹ 3788 ngày 05/2/2015

3 Tr¿n Thị Kim Phượng 1972 Nhân viên Tr¿m Cam Hòa Y sĩ 4025 ngày 17/7/2015

4 Phùng Thị Thanh Liễu 1979 Phó tr¿m Tr¿m Cam Hòa Y sĩ 005023/KH-CCHN ngày 22/8/2016

5 Đặng Thị Bích Thuyên 1981 Nhân viên Tr¿m Cam Hòa Dược trung học 646/KH-CCHND ngày 20/10/2015

6 Ngô Thị Sơn 1969 Nhân viên Tr¿m Cam Hòa Hộ sinh trung học 3991 ngày 26/6/2015

7 Nguyễn Thanh Tình 1990 Nhân viên Tr¿m Cam Hòa Kỹ thuật viên xét nghiệm 3986 ngày 26/6/2015

Cam Tân

1 Trịnh Thị Thu Thơm 1983 Trưởng tr¿m Tr¿m Cam Tân Hộ sinh trung học số 0003794  Ngày 05/02/2015
2 Tống Thị Kim Vương 1969 Nhân viên Tr¿m Cam Tân Cử nhân điều dưỡng 2307 Ngày 23/12/2013

3 Đặng Thị Thuỳ Linh 1987 Nhân viên Tr¿m Cam Tân Hộ sinh trung học số 0003870 Ngày 16/3/2015
4 Ph¿m Thị Thanh Tâm 1990 Phó tr¿m Tr¿m Cam Tân Y sỹ 0004792/KH-CCHN ngày 02/06/2016

5 Bùi Văn Dung 1987 Nhân viên Tr¿m Cam Tân Y sỹ 0005020/KH-CCHN ngày 22/08/2016

6 Hồ Thị Khánh Linh 1992 Nhân viên Tr¿m Cam Tân Kỹ thuật viên xét nghiệm 0004938/KH-CCHN ngày 05/08/2016

7 Nguyễn Thị Phương Hồng Quế 1988 Nhân viên Tr¿m Cam Tân Y sĩ 0003768 ngày 15/01/2015

Suối Cát
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1 Võ Văn Long 1968 Trưởng tr¿m Tr¿m Suối Cát Y sỹ Số 4223 ngày 02/10/2015
2 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 1972 Nhân viên Tr¿m Suối Cát Y sỹ Số 4224 ngày 02/10/2015
3 Ph¿m Thị Kim Thoa 1984 Nhân viên Tr¿m Suối Cát Hộ sinh Cao Đẳng Số 4225 ngày 02/10/2015
4 Nguyễn Thị Thu Hiền 1986 Nhân viên Tr¿m Suối Cát Dược trung học 996/KH-CCHND ngày 29/11/2016

5 Huỳnh Thị Mỹ Linh 1988 Nhân viên Tr¿m Suối Cát Điều dưỡng trung học 005362/KH-CCHN ngày 05/12/2016

Cam Thành Bắc
1 Hà Thị Thu Lương 1976 Trưởng tr¿m Tr¿m Cam Thành Bắc Y sỹ 0003973 Ngày 22/6/2015

2 Cao Thị Huyền Trang 1993 Nhân viên Tr¿m Cam Thành Bắc Y sỹ 004916/KH-CCHN ngày '05/8/2016

3 Võ Thị Minh Đài 1983 Nhân viên Tr¿m Cam Thành Bắc Cử nhân điều dưỡng 0003971 Ngày 22/6/2015

4 Tr¿n Thị Ngọc Àn 1982 Nhân viên Tr¿m Cam Thành Bắc Hộ sinh trung học số 0003869 Ngày 16/03/2015
5 Văn Thị Bích Hường 1979 Nhân viên Tr¿m Cam Thành Bắc Hộ sinh trung học số 0003762 ngày 15/01/2015
6 Huỳnh Thị Anh Thư 1990 Nhân viên Tr¿m Cam Thành Bắc Y sỹ Số: 2133 Ngày 19/12/2013

Suối Tân
1 Dương Đức Trí 1967 Trưởng tr¿m Tr¿m Suối Tân Cử nhân điều dưỡng 004842/KH-CCHN ngày 04/07/2016

2 Lê Thị Kim Nương 1983 Nhân viên Tr¿m Suối Tân Dược trung học 926/CCHN-SYT ngày 17/11/2012

3 Ph¿m Thị Mỹ Dung 1990 Nhân viên Tr¿m Suối Tân Y sĩ 0004880/KH- CCHN ngày 14/07/2016

4 Nguyễn Thị Bích Chi 1990 Phó tr¿m Tr¿m Suối Tân Y sỹ 004844/KH/CCHN ngày 08/07/2016

5 Nguyễn Thanh Tuyên 1969 Nhân viên Tr¿m Suối Tân Y sỹ 004846/KH-CCHN ngày 08/07/2016

Cam An Bắc
1 Diệp Đức Quyền 1966 Trưởng tr¿m Tr¿m Cam An Bắc Y sỹ 3874 Ngày 16/3/2015

2 Vũ Ngọc Hoài Nhi 1990 Nhân viên Tr¿m Cam An Bắc Y sĩ 3780 Ngày 4/2/2015

3 Nguyễn Thị Thanh ThÁo 1990 Nhân viên Tr¿m Cam An Bắc Y sĩ 004919/KH-CCHN ngày  05/8/2016

4 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 1983 Nhân viên Tr¿m Cam An Bắc Dược trung học 486 Ngày 20/4/2015

5 Nguyễn Thị Hồng Loan 1980 Nhân viên Tr¿m Cam An Bắc Hộ sinh trung học 0002329/KH-CCHN ngày 23/12/2013

Cam Hißp Bắc
1 Nguyễn Thế Sáng 1988 Phó Tr¿m Tr¿m Cam Hiệp Bắc Y sĩ 004793/KH-CCHN ngày 06/02/2016

2 Võ Thị Út Hiền 1990 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Bắc Y sỹ 0003657 Ngày 11/11/2014

3 Ph¿m Thị Thu Dung 1975 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Bắc Hộ sinh Cao Đẳng 0003798 Ngày 05/02/2015

4 Ph¿m Thị Tâm 1990 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Bắc Y Sỹ 2134 Ngày 19/12/2013

5 Võ Thị Phương ThÁo 1982 Nhân viên Tr¿m Cam Hiệp Bắc Dược cao đẳng 24 Ngày 15/07/2013
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Cam Ph°ßc Tây
1 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Nhân viên Tr¿m Cam Phước Tây Y sỹ 3752 Ngày 231/2015

2 Lê Xuân Thùy Nhi 1991 Phó tr¿m Tr¿m Cam Phước Tây Y sỹ 005305/KH-CCHN ngày 24/10/2016

3 Hoàng Thị Thuý Nga 1984 Nhân viên Tr¿m Cam Phước Tây Điều dưỡng Cao Đẳng 0004338/KH-CCHN ngày '15/12/2015

4 Lê Thị Loan 1987 Nhân viên Tr¿m Cam Phước Tây Điều dưỡng Cao Đẳng 0002228/KH-CCHN ngày 15/02/2006

5 Nguyễn Xuân BÁo Khánh 1990 Nhân viên Tr¿m Cam Phước Tây Kỹ thuật viên xét nghiệm 005289/KH-CCHN ngày 24/10/2016

S¡n Tân
1 Nguyễn Thị Hồng Hương 1982 Trưởng tr¿m Tr¿m Sơn Tân Hộ sinh CN 0003763  Ngày 15/01/2015

2 Tr¿n Thị Ý 1984 Nhân viên Tr¿m Sơn Tân Điều dưỡng Cao Đẳng 3918 Ngày 14/5/2015

3 Mấu Thị ý Nhi 1993 Nhân viên Tr¿m Sơn Tân Y sĩ Số 08649/KH-CCHN ngày 20/2/2023
4 Mang Thị Kim Lan 1992 Nhân viên Tr¿m Sơn Tân Y sĩ 004997/KH-CCHN 08/12/2016

Tổng số CB CNVC-NLĐ 213
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